
Phụ lục 

DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

ĐƯỢC PHÉP THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA 

NGOẠI 19/8 – THUỘC HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN CỪ 

(Kèm theo Quyết định số 1113/QĐ-SYT ngày 09/10/2024 của Sở Y tế) 

 

 

III. NHI KHOA 

TT 

Thứ tự 

theo 

Thông tư 

số 

43/2013/T

T-BYT 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

 1 2 
3 

A B C D 

  I. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC     

 
 

C. THẬN – LỌC MÁU 
   

 

1.  133 Thông tiểu x x x x 

 
 

E. TOÀN THÂN 
   

 

2.  202 Băng bó vết thương x x x x 

3.  203 Cầm máu (vết thương chảy máu) x x x x 

4.  210 Tiêm truyền thuốc x x x x 

  XIII.  NỘI  KHOA     

  H. CÁC KỸ THUẬT KHÁC     

5.  2387 Tiêm trong da x x x x 

6.  2388 Tiêm dưới da x x x x 

7.  2389 Tiêm bắp thịt x x x x 

8.  2390 Tiêm tĩnh mạch x x x x 

9.  2391 Truyền tĩnh mạch x x x x 

  XIX. NGOẠI KHOA     

  E. CHẤN THƯƠNG, CHỈNH HÌNH     

  9. Phần mềm (da, cơ, gân, thần kinh)     

10.  3826 Thay băng, cắt chỉ vết mổ x x x x 

11.  3827 Khâu vết thương phần mềm dài dưới 10cm x x x x 



2 

 

  11. Các kỹ thuật khác     

12.  3911 Thay băng, cắt chỉ x x x x 

Tổng: 12 danh mục. 

 

X.  NGOẠI KHOA 

 

TT 

Thứ tự 

theo 

Thông tư 

số 

43/2013/T

T-BYT 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

1 2 3 
4 

A B C D 

 

 
 C. TIẾT NIỆU, SINH DỤC     

  5. Sinh dục     

1.  411 Cắt hẹp bao quy đầu x x x x 

Tổng: 01 danh mục. 

 

 

 

 


		2024-10-10T17:43:51+0700




